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- T ư ký    ê   òa: Ông B i Ng c  u nh - Th     T a án nhân dânt nh Nam   nh.  

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá  nhân dân  ỉ   Na  Đị   tham gia phiên toà:         

Ông Trần Mạnh Tr ờng - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân t nh Nam   nh   t  ử 

ph c th m c ng  hai vụ án dân sự phúc th m thụ l  số 17/2020/TLPT-DS ngày 04 

tháng 02 năm 2020 về tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Do  ản án dân sự sơ th m số 31/2019/DS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2019 

của T a án nhân dânthành phố Nam   nh, t nh Nam   nh     háng cáo.                                          

Theo  uyết đ nh đ a vụ án ra   t  ử phúc th m số 85/2020/  XXPT-DS 

ngày 17 tháng 6 năm 2020 gi a các đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trần Th  T1, sinh năm 1959; nơi c  tr : Số nhà 400 

đ ờng H, ph ờng  , thành phố N, t nh N. (Có mặt). 

- B  đơn: Bà Vũ Th  T2 sinh năm 1951; nơi c  tr : Số nhà 100 phố M, 

ph ờng N, thành phố N, t nh N. (Có mặt). 

- Ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Vũ Th  L, sinh năm 1953; nơi c  tr : Số nhà 30 phố H, ph ờng 

ph ờng Q, thành phố N, t nh N; ng ời đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ Th  T2 sinh 

năm 1951; nơi c  tr : Số nhà 100 phố M, ph ờng N, thành phố N, t nh N (Văn  ản 

ủy quyền ngày 23-5-2019). 
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2. Bà Vũ Th  T3; sinh năm 1965; nơi c  tr : Số 263 đ ờng T, ph ờng T, 

 uận T, thành phố H; ng ời đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ Th  T2 sinh năm 1951; 

nơi c  tr : Số nhà 100 phố M, ph ờng N, thành phố N, t nh N (Văn  ản ủy quyền 

ngày 23-5-2019). 

3. Ông Vũ  ình  , sinh năm 1963; nơi c  tr : A9/50B ấp 1,  ã B, huyện B, 

thành phố H; ng ời đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ Th  T2 sinh năm 1951; nơi c  

trú: Số nhà 100 phố M, ph ờng N, thành phố N, t nh N (Văn  ản ủy quyền ngày 

17-6-2019). 

4. Ông Vũ Thiện K, sinh năm 1970; nơi c  tr : Tổ dân phố P, ph ờng C, 

thành phố C, t nh K (Văn  ản nh ờng tài sản T4  ế cho  à Vũ Th  T2 ngày 23-5-

2017) 

5. Bà Trần Th   1, sinh năm 1949; nơi c  tr : Số nhà 90 phố M, ph ờng N, 

thành phố N, t nh N (vợ  ng Vũ  ình P); ng ời đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ Th  

T2 sinh năm 1951; nơi c  tr : Số nhà 100 phố M, ph ờng N, thành phố N, t nh N 

(Văn  ản ủy quyền ngày 07-10-2019). 

6. Ch  Vũ Th  H, sinh năm 1976; nơi c  tr : Tổ 6 Ấp A, xã T, huyện H, t nh 

B (con  ng Vũ  ình P); ng ời đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ Th  T2 sinh năm 

1951; nơi c  tr : Số nhà 100 phố Số nhà 100 phố M, ph ờng N, thành phố N, t nh 

N (Văn  ản ủy quyền ngày 20-8-2019). 

7. Anh Vũ  ình H1, sinh năm 1974; nơi c  tr : Số 39/14 đ ờng T, ph ờng 

B, thành phố N, t nh N (con  ng Vũ  ình P); ng ời đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ 

Th  T2 sinh năm 1951; nơi c  tr : Số nhà 100 phố M, ph ờng N, thành phố N, t nh 

N (Văn  ản ủy quyền ngày 20-8-2019). 

8. Anh Vũ  ình H2, sinh năm 1984; nơi c  tr : Số nhà 90 phố M, ph ờng 

N, thành phố N, t nh N (con  ng Vũ  ình P); ng ời đại diện theo ủy quyền: Bà Vũ 

Th  T2 sinh năm 1951; nơi c  tr : Số nhà 100 phố M, ph ờng N, thành phố N, t nh 

N (Văn  ản ủy quyền ngày 20-8-2019). 

9. Ông Mai Hiển D, sinh năm 1930; nơi c  tr : Số nhà 6 ngõ 398 đ ờng T, 

ph ờng V, thành phố N, t nh N. (Vắng mặt). 

10. Ông Tr nh  uang V và  à Mai Th  L1; nơi c  tr : Số nhà 377 đ ờng H, 

ph ờng T, thành phố N, t nh N. (Vắng mặt). 

- Ng ời làm chứng: 

1. Ông  ặng  ình C, sinh năm 1945; nơi c  tr : Số nhà 51 phố L, ph ờng 

B, thành phố N, t nh N. (Vắng mặt). 

2. Ông Trần  ăng H3, sinh năm 1946; nơi c  tr : Số nhà 2/253 đ ờng H, 

ph ờng L, thành phố N, t nh N. (Vắng mặt). 
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3. Ông Trần H4 K2, sinh năm 1959; nơi c  tr : Số nhà 367 đ ờng H, 

ph ờng B, thành phố N, t nh N. (Có mặt). 

4. Ông Nguyễn Minh T4, sinh năm 1944; nơi c  tr : Số nhà 398 đ ờng H, 

ph ờng  , thành phố N, t nh N. (Vắng mặt). 

5. Ông Trần Duy D2, sinh năm 1959; nơi c  tr : Ngõ 68 phố L, ph ờng B, 

thành phố N, t nh N. (Có mặt). 

6. Bà L ơng Th   2 (tức H1); nơi c  tr : phố L, ph ờng B, thành phố N, 

t nh N. (Có mặt). 

- Người kháng  áo: B  đơn: Bà Vũ Th  T2. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn  hởi  iện và quá trình tố tụng tại T a án nguyên đơn là  à Trần Th  

T1 trình bày: 

Bố mẹ  à là cụ Trần Văn T4 và cụ Trần Th  C có căn nhà và đất tại đ a ch  

41 phố H cũ, nay là 369 H, ph ờng B, thành phố N, t nh N. Bố  à đã chết năm 

1992, mẹ  à đã chết năm 2016. Bà là con nu i duy nhất và đã đ ợc h ởng thừa  ế 

của  ố mẹ  à theo văn  ản thỏa thuận phân chia di sản thừa  ế ngày 07-4-2004, 

đ ợc UBND ph ờng B  ác nhận. Thửa đất đã đ ợc Ủy  an hành chính thành phố 

N cấp giấy ph p sử dụng tạm thời số 0-76/SD ngày 22-4-1976, diện tích 57,8m
2
, 

hình thể thửa đất hình ch  nhật, chiều rộng mặt phố H là 6,8m, chiều dài thửa đất 

là 8,5m thuộc thửa 35P thuộc tờ  ản đồ giải thửa số 28. Ngõ giáp thửa đất của  ố 

mẹ  à là 1,2m.  uá trình sử dụng đất  ố mẹ  à đã  ây dựng nhà,  ếp, c ng trình 

phụ và hiện nay c ng trình vẫn gi  nguyên hiện trạng. Tr ớc đây, phía cuối thửa 

đất nhà  à giáp ngõ đi có một cây  oan,  hi  ố mẹ  à  ây dựng  ếp  h ng muốn 

chặt cây  oan nên đã  ây l i vào trong. Nay cây  oan đã chặt đi nên diện tích đó 

để l u  h ng, nhà  à T2  ây dựng cổng vào diện tích này.  

 uá trình hình thành và sử dụng ngõ đi số 369 đ ờng H,  à Trần Th  T1 

trình  ày nh  sau: Bố mẹ  à mua đất của cụ Tr nh Th  H, phía đằng sau là nhà cụ 

A nh ng thời gian đó cụ A đi sơ tán  h ng ở đó nên  à cũng  h ng  iết cụ A đi lối 

nào. Sau đó,  ng Tr nh  uang V đã có nhà mặt đ ờng H mua đất của cụ A thì nhà 

ông V đi lối giáp thửa đất của nhà  ng V. Khi ông V bán thửa đất mua của cụ A 

cho nhà ông Mai Hiển D thì ông D vẫn đi ngõ đi giáp thửa đất của nhà  ng V mặt 

đ ờng H.  ến  hi  ng V  án căn nhà mặt đ ờng H cho gia đình  ng Trần  ăng 

H4 thì nhà ông D mới đi sang ngõ đi c ng với nhà  à là ngõ 369 H hiện nay. Ngõ 

369 đ ờng H hình thành từ t ờng nhà  à và t ờng  ao thửa đất đ a ch  68 L. Từ 

h ng nhà  à có mở một lối đi rộng  hoảng 1m ra ngõ 369 đ ờng H, cánh cổng 

 ằng miếng t n vẫn c n nguyên hiện trạng. Thời gian tr ớc  hi nhà  à ch a có 

máy n ớc thì  à vẫn th ờng gánh n ớc từ nơi c ng cộng vào  hu vệ sinh và  ếp 
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 ằng lối cổng này. Sau này  ố  à có  in   o đ ợc máy n ớc thì nhà  à có cho nhà 

bà T2 và các hộ dân  ung quanh đi vào lấy n ớc  ằng ngõ đi này. Khi  ây dựng 

nhà và  ếp,  ố mẹ  à đã đặt đ ờng thoát n ớc ở gi a  ên d ới nền ngõ, có hố ga 

gi a ngõ, đ ờng cấp n ớc  ằng ống  ẽm chìm d ới ngõ nh ng hiện nay gia đình 

 à  h ng d ng đ ờng cấp n ớc này n a. Gia đình  à T2  hi sử dụng ngõ đi này 

cũng đặt đ ờng cống thoát n ớc chạy d c ngõ, sau này cũng lắp đ ờng cấp n ớc 

chạy d c ngõ. Diện tích ngõ đi từ tr ớc đến nay không thay đổi gì. Tr ớc  hi hai 

gia đình có sử dụng một cổng chung  ằng tre giáp đ ờng H. Sau đó, gia đình  à T2 

 ây dựng cổng sắt phía  ên trong thì hai  ên  ảy ra tranh chấp.  

Theo  ết quả đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 29-10-2019,  iên  ản  em   t 

th m đ nh tại chỗ ngày 11-10-2019 của Văn ph ng đăng    đất đai thành phố N thì 

chiều rộng thửa đất tiếp giáp đ ờng H là 6,97m, phần móng của căn nhà là 0,06m, 

phần mặt ngõ là 1,23m. Chiều rộng tiếp giáp thửa đất số 134 tờ  ản đồ số 4 gia 

đình  à đã  ây t ờng  ao và  ếp từ tr ớc  ích th ớc là 6,55m, chiều rộng ngõ tại 

cuối thửa đất là 1,33m, bà xác đ nh lại mốc giới chiều rộng này để lại ngõ rộng 

1,2m do  hi  ố mẹ  à  ây dựng  ếp đã l i vào. Mặc d  chiều rộng  ác đ nh theo 

mốc giới  à đã cắm l i ra 0,13m  ích th ớc mặt này là 6,68m thiếu so với giấy 

ph p sử dụng đất tạm thời  à nh ng  h ng có    iến đề ngh  gì. Vì theo giấy ph p 

sử dụng tạm thời số 0-76/SD thửa 35P thuộc tờ  ản đồ giải thửa số 28 ngày 22-4-

1976 do Ủy  an hành chính thành phố N cấp cho  ố mẹ  à  ác đ nh ngõ 41 H này 

là 369 H rộng 1,2m nên  à  ác   điểm phía trong ngõ tiếp giáp thửa đất của gia 

đình  à T2 ngõ cũng rộng 1,2m, điểm phía ngoài ngõ đo hiện trạng là 1,23m và 

0,06m móng t ờng nhà  à là 1,29m là rộng hơn so với giấy ph p sử dụng tạm thời. 

Mặt chiều dài thửa đất tiếp giáp thửa đất số 1 tờ  ản đồ số 5 đứng tên  ng 

Trần Hồng K2 đo thực trạng là 8,21m, hai hộ liền  ề  h ng có tranh chấp gì. Kích 

th ớc mặt này ngắn hơn so với giấy ph p sử dụng tạm thời số 0-76/SD thửa 35P 

thuộc tờ  ản đồ giải thửa số 28 ngày 22-4-1976 do Ủy  an hành chính thành phố N 

cấp do  ố mẹ  à  ây dựng để lại l u  h ng  hoảng 30cm cuối thửa đất.  uá trình 

sử dụng  ố mẹ  à đã cho cụ D chủ nhà tr ớc  hi chuyển nh ợng cho cụ N. Khi cụ 

N về sử dụng thửa đất này đã đóng 3 c c  ê t ng ở sân nhà cụ N và giáp trụ t ờng 

 ao và t ờng  ếp nhà  à nên mốc giới này  à yêu cầu gi  nguyên và  ác đ nh 

chiều dài thực tế thửa đất này nh  hiện trạng là 8,21m.  

Mặt chiều dài thửa đất tiếp giáp ngõ 369 đ ờng H, ph ờng B, thành phố N 

bà xác đ nh mốc giới nh  sau:  oạn 1 là điểm từ t ờng nhà  à đã  ây dựng giáp 

đ ờng H chạy theo  ức t ờng nhà chính đến hết  ức t ờng nhà chính ( h ng lấy 

móng), đoạn 2 từ điểm cuối  ức t ờng nhà chính nối với điểm giáp thửa đất nhà  à 

T2  à đã cắm mốc giới l i ra so với hiện trạng là 0,13m. Tr ờng hợp diện tích thửa 

đất có    thiếu so với giấy ph p sử dụng đất thì  à cũng chấp nhận.  
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Hiện nay nhà  à T2 đã  ây dựng cổng và  ây trụ cổng ra phía ngoài ngõ đi 

chung và  ây lấn sang diện tích thửa đất của gia đình  à để l u  h ng. Vì vậy, yêu 

cầu gia đình  à T2 dỡ  ỏ trụ cổng  ây vào đ ng mốc giới thửa đất nhà  à T2 trả lại 

phần diện tích đất thiếu của thửa đất nhà  à.  ề ngh  T a án  ác đ nh diện tích đất 

của thửa đất  ố mẹ  à thừa  ế lại cho  à theo mốc giới  à đã  ác đ nh ở trên. Phần 

diện tích ngõ đi tiếp giáp thửa đất nhà  à theo mốc giới ngõ 369 đ ờng H là ngõ đi 

chung của hai thửa đất. 

Tại các lời  hai và quá trình tố tụng tại T a án,    đơn là  à Vũ Th  T2 đồng 

thời là ng ời đại diện theo ủy quyền của ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ( à 

Vũ Th  L,  à Vũ Th  T3,  ng Vũ  ình  ,  ng Vũ Thiện K,  à Trần Th   , ch  Vũ 

Th  H, anh Vũ  ình H1, anh Vũ  ình H2) trình  ày: Năm 1979  ố  à là cụ Vũ 

 ình M u và mẹ  à là cụ Trần Th  N đã mua của  ng Mai Văn D một căn nhà 3 

gian và  ếp trên diện tích đất 54m
2
 và có ngõ đi ra đ ờng H, chiều ngang ngõ là 

1,35m, chiều dài 8,02m. Tổng diện tích là 65,07m
2
. Khi mua nhà về đây cụ T4 đã 

 ây dựng nhà và  ếp, giáp mặt ngõ 369 H có  hoảng trống 1m đ ợc rào  ín  ằng 

tấm t n,  hi đó  ố mẹ  à có hỏi cụ T4 sao chỗ này  h ng  ây mà để miếng t n thì 

cụ T4 trả lời “ hi cụ  ây nhà chỗ này có cây  oan chặt đi thì tiếc nên  hi làm nhà 

và  ếp cụ đã để chừa ra, sau này chặt cây  oan đi thì chỗ đó trống”. Tr ớc đây nhà 

ông D đi ngõ đi giáp thửa đất nhà  ng K, nhà cụ T4 giáp  hu vệ sinh của  hu nhà 

quay ra đ ờng L nên rất   n, cụ T4 và ông D đã thỏa thuận với nhau đổi ngõ. Sau 

đó, gia đình cụ T4 đi nhờ ngõ nhà  à và đ ờng cống tr ớc đây cũng ch a dỡ  ỏ. 

Năm 2004 theo  ết quả đo đạc của thành phố thì diện tích thửa đất của gia đình  à 

là 64m
2
, các  ên đã    giáp ranh, mặt giáp thửa đất nhà cụ T4 hai  ên vẫn gi  hiện 

trạng cũ nh ng  à T1  h ng nhất trí mốc giới. Cổng nhà  à hiện nay đặt ở v  trí 

ngang điểm đầu  ức t ờng  ếp nhà  à T1. Từ tr ớc đến nay nhà  à vẫn đóng thuế 

đất 64m
2
. 

Bố  à đã chết năm 1998, mẹ  à chết năm 2012. Gia đình  à có 5 anh ch  em 

là  ng Vũ  ình  ,  ng Vũ Thiện K,  à Vũ Th  L,  à Vũ Th  T3,  ng Vũ  ình P 

(đã chết năm 2013) có vợ là  à Trần Th   , con là ch  Vũ Th  H, anh Vũ  ình H1, 

anh Vũ  ình H2. Căn nhà trên đất của  ố mẹ  à là di sản thừa  ế ch a chia. Tất cả 

nh ng ng ời thuộc hàng thừa  ế thứ nhất của cụ M và cụ N ủy quyền cho  à tham 

gia tố tụng giải quyết vụ án. Hiện nay  à đang quản l  căn nhà này, quan điểm của 

 à  h ng chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn.  ề ngh  T a án  ác đ nh 

quyền sử dụng của hai gia đình nh  hiện trạng sử dụng đất. Phần đất của  à T1 xác 

đ nh mốc giới nh  sau: Mặt cuối thửa đất của nhà  à T1 tiếp giáp thửa đất nhà  à 

mà nhà bà T1 đã  ây t ờng  ao và hai nhà đã  ác đ nh mốc giới từ tr ớc  ằng việc 

nhà  à đóng  a c c  ê t ng  ác đ nh mốc giới nh  T a án đã  em   t th m đ nh tại 

chỗ, mốc giới này  h ng có tranh chấp gì. Mặt tiếp giáp ngõ 369 H bà T2 xác đ nh 

điểm đầu phía ngoài ngõ giáp đ ờng H mặt ngõ rộng 1,23m cộng chân móng nhà 

bà T1 là 0,06m là  ích th ớc rộng ngõ, mốc giới đất nhà  à T1 tính từ  ức t ờng 
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nhà chính chạy hết  ức t ờng nhà  à T1, chạy theo t ờng nhà vệ sinh của nhà  à 

T1 đã  ây là điểm thứ hai, điểm thứ  a nối từ cuối  ức t ờng nhà vệ sinh đến đầu 

 ức t ờng  ếp nhà  à T1 chạy hết  ức t ờng  ếp nhà bà T1.  ó là ranh giới thửa 

đất nhà  à T1 đã  ây dựng c ng trình. Chiều rộng cuối ngõ là 1,33m theo  ết quả 

đo đạc của chi nhánh Văn ph ng đăng    đất đai thành phố N. Kết quả đo đạc ngày 

29-10-2019 của Chi nhánh văn ph ng đăng    đất đai thành phố N bà không có ý 

 iến gì. Phần diện tích ngõ theo mốc giới trên là quyền sử dụng của thửa đất nhà  à 

và đề ngh  đ ợc cấp giấy chứng nhận phần diện tích này. 

Ng ời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Tr nh  uang V và  à Mai Th  L1 trình  ày: Năm 1960  ng  à mua 

đất và  ây dựng nhà tại đ a ch  41 phố H nay là 367 phố H diện tích 80m
2
. Thửa 

đất  h ng giáp ngõ đi nào, một  ên giáp nhà cụ N1, một  ên giáp nhà cụ L. Năm 

1965  ng  à mua thêm thửa đất phía trong của cụ A và nhập T2 với thửa đất cũ. 

Thửa đất này có lối đi ra đ ờng Hgiáp nhà cụ L. Giấy tờ mua chuyển nh ợng viết 

tay có  hối tr ởng và tổ tr ởng  ác nhận. Năm 1966 - 1967  ng  à chuyển nh ợng 

thửa đất mua cụ A cho ông Mai Hiển D. Mảnh đất  ng mua thế nào thì nh ợng lại 

thế ấy. Năm 1968  ng  à chuyển nh ợng thửa đất mặt đ ờng H cho gia đình cụ L 

và chuyển đến phố H1 sinh sống. 

2. Ông Mai Hiển D trình  ày: Năm 1967  ng mua thửa đất tại đ a ch  41 

đ ờng H, ph ờng B, thành phố N, ông  h ng nhớ tên chủ nhà do  ng V mua hộ. 

Khi mua  án ng ời  án ch  cho  ng diện tích đất đã cắm 4 c c tre ở  ốn góc và 

ngõ đi từ trong ra ngoài đ ờng,  ề rộng ngõ  hoảng 1,5m. Hai  ên chuyển nh ợng 

viết tay,  h ng đo cụ thể thửa đất, ch  mời tổ tr ởng và  hối tr ởng chứng  iến. 

Thửa đất  ên ngoài giáp đ ờng H của cụ Trần Văn T4 cũng mua của chủ  hác. 

Năm 1968 cụ T4  ây dựng nhà, năm 1969  ng  ây dựng nhà 3 gian lợp ngói, nhà 

cụ T4 là nhà mặt đ ờng,  h ng đi ngõ đi 369 phố H, hai  ên  h ng  ảy ra tranh 

chấp gì. Gi a thửa đất của nhà  ng V và nhà ông N có một lối đi  hoảng 0,7m. 

Năm 1979  ng  án căn nhà cho cụ Vũ  ình M và cụ Trần Th  N,  hi chuyển 

nh ợng viết tay,  h ng đo đạc cụ thể hiện trạng sử dụng đất mà ch  mốc giới hiện 

trạng thửa đất, ngõ đi riêng. Năm 2017 vợ  ng là  à Tr nh Th  N1 đã chết, các con 

đều lập gia đình ở nhiều nơi  hác nhau, các con  ng cũng  h ng  iết gì về việc 

mua bán nhà đất tại đ a ch  ngõ 369 phố H của  ố mẹ,  ng từ chối cung cấp đ a ch  

của các con.  

Ng ời làm chứng: 

1. Ông Nguyễn Hồng K1 trình bày: Thửa đất tại đ a ch  hiện nay là số nhà 

367 đ ờng đ ờng H, ph ờng B, thành phố N là của  ố mẹ  ng (cụ L1 và cụ L2) 

mua của  ng V năm 1976, có giấy tờ mua  án  ác nhận của  hu tr ởng,  ố mẹ  ng 

và ông H4 (anh trai  ng) c ng sống ở đây. Năm 1982  ố mẹ  ng chia đ i thửa đất 

cho ông và ông H4 mỗi ng ời một nửa và sang tên  ng và  ng H4. Hai anh em ông 
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 ây dựng nhà hai tầng  ê t ng trên đất. Thửa đất đứng tên  ng phía Bắc giáp thửa 

đất của cụ T4, gi a hai thửa đất  h ng có ngõ đi nào mà hai  ên giáp t ờng nhau. 

Khi  ng  ây dựng nhà  ng  h ng đào móng sâu vì sợ hỏng t ờng nhà cụ T4. Gi a 

thửa đất của  ng H4 (phía Nam) và nhà cụ N ch  có một lối đi nhỏ  hoảng 0,7m và 

nay  h ng c n ngõ đi nào n a. T ờng nhà  ng H4 và nhà cụ N cũ (nay của  à T) 

liền  ề nhau. Hiện nay  ng H4  h ng sống ở đây n a và đã chuyển nh ợng cho 

ng ời  hác. Khi gia đình  ng về đây sống thì gia đình cụ T4 và cụ C đã sống ở 

đây,  à T1 c n nhỏ cũng sống chung c ng  ố mẹ. Khi đó nhà cụ T4 đã  ây dựng 

nhà và đã có ngõ đi một  ên giáp t ờng nhà cụ T4 và một  ên giáp t ờng thửa đất 

quay nhà đ ờng L. Thửa đất giáp đ ờng H là nhà cụ T4, thửa đất  ên trong là nhà 

ông D. Ông thấy hai gia đình đi chung ngõ đi này. Nhà cụ T4 mở một cái cổng từ 

cuối thửa đất nhà cụ T4 (phía đó là  hu phụ và  ếp) ra lối ngõ đi 369 H và th ờng 

 uyên sử dụng lối đi này vào  hu phụ.   ờng cống thoát n ớc của nhà cụ T4 nằm 

gi a ngõ chạy thẳng ra đ ờng. Nhà cụ N đặt đ ờng cống sát  ức t ờng phía  ên 

đối diện  ức t ờng nhà của cụ T4, cống  ây gạch. Ông là ng ời trực tiếp làm cống 

thoát n ớc cho cụ T4 và cho cụ N. Hiện nay cống và nắp hố ga của hai nhà vẫn 

c n hiện trạng  h ng có gì thay đổi. Phía ngoài ngõ 369 H hẹp hơn phía trong ngõ 

nguyên do cụ T4 l i vào để mở một cái cổng đi ra ngõ và sử dụng ngõ này để sử 

dụng phần c ng trình phụ. Hiện trạng cổng vẫn c n nguyên. Phần đất cụ T4 lùi vào 

để trống nên cụ T4 đã để nhà cụ N mở ngõ để đi cho rộng. Kể từ  hi cụ T4 cụ C 

mất hai  ên mới  ảy ra tranh chấp.  uan điểm của  ng ngõ đi là ngõ chung của hai 

nhà,  h ng của riêng ai.  

2. Anh T  Văn C là chồng ch  Phạm Thi V nhất trí với lời trình  ày của ch  

V, ông Nguyễn  ăng H4 trình  ày: Năm 1976  ố mẹ  ng mua căn nhà cấp 4 mái 

ngói của  ng V và  ng về đây sống c ng. Tứ cạnh thửa đất giáp đ ờng H, giáp nhà 

cụ T4, giáp thửa đất quay ra đ ờng L, giáp nhà cụ N. Gi a thửa đất nhà  ng và nhà 

cụ T4  h ng có ngõ đi chung, gi a thửa đất nhà  ng và nhà cụ N có ngõ đi rộng 

0,7m. Hiện nay thửa đất này chia làm hai thửa một thửa cấp giấy chứng nhận cho 

 ng, một thửa cấp giấy chứng nhận cho  ng K - em trai  ng. Khi gia đình  ng về 

sinh sống tại thửa đất này thì nhà cụ T4 đã sống ở đây, đã  ây dựng nhà và có ngõ 

đi giáp t ờng nhà, nhà cụ T4 th ờng sử dụng ngõ đi này từ ngoài đ ờng vào  hu 

phụ, có cống thoát n ớc chạy d c ngõ. Thửa đất phía trong là của  ng D đi chung 

với ngõ gi a nhà cụ N và nhà ông. Sau khi ông D  án thửa đất đó cho nhà cụ N 

vẫn sử dụng ngõ đi này. Sau đó gia đình  ng  ây dựng nhà vít ngõ đi giáp nhà cụ 

N nên nhà cụ N chuyển sang đi ngõ 369 đ ờng H.  uan điểm của  ng ngõ 369 

đ ờng H là ngõ đi chung của hai thửa đất phía trong và phía ngoài đ a ch  369 

đ ờng H. 

3. Ông Trần Th y D và bà L ơng Th    (tức H1) trình bày: Ông là con trai 

cụ X và cụ C1,  ng c ng  ố mẹ từ  hi sinh ra ở thửa đất đ a ch  68 L. Nhà đất 

tr ớc đây là nhà  ảo quản, nay đã thanh l  và các con cụ X (ông T5, bà N, ông D, 
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bà H1) đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng thửa. Thửa đất 87 tờ 

 ản đồ số 4 giáp ngõ 369 đ ờng H là phần c ng trình phụ d ng chung của các thửa 

đất đ a ch  68 L. Tr ớc đây gia đình nhà  ng có mở lối đi ra ngõ 369 đ ờng H để 

tiện cho sinh hoạt nhất là  hi làm vệ sinh thay th ng, sau đó vì an ninh nên gia 

đình  ng  ây vít lối đi này. Bức t ờng giáp ngõ đi là do  ố  ng  ây,  h ng có 

móng d ới ngõ. Gia đình  h ng có liên quan tranh chấp gì về ngõ 369 đ ờng H. 

Ông  iết từ   a gia đình cụ N và gia đình cụ T4 c ng đi chung lối đi này, nhà cụ 

T4 mở lối đi từ c ng trình phụ ra ngõ đi chung để lấy n ớc sinh hoạt. Ông  ác   

ngõ 369 đ ờng H là ngõ đi chung của hai thửa đất trong và ngoài đ ờng H. Ông 

 iết tr ớc  ia v  trí giáp t ờng  ếp nhà cụ T4 có một cây  oan ở ngõ 369 đ ờng H, 

nay chặt cây  oan đi thì phần đó thuộc quyền sử dụng của thửa đất nhà  à T1.  

4. Ông Nguyễn Minh T6 trình  ày: Ông sinh sống tại đ a ch  398 đ ờng H từ 

năm 1961-1962. Thửa đất tại d a ch  369 đ ờng H giáp đ ờng là nhà cụ T4, giáp 

nhà cụ T4 là ngõ đi, phía  ên trong là nhà  ng D. Giáp nhà cụ T4 là nhà ông V và 

tiếp theo là nhà cụ N. Gi a nhà  ng V và nhà cụ N là một ngõ đi rộng 0,7m, nhà 

ông V và nhà ông D sử dụng. Ông c n nhớ vợ  ng D trần chăn   ng nên đi lối đi 

này rất  hó  hăn. Sau này nhà  ng V  án thửa đất cho  ố mẹ  ng H4 và  án cả ngõ 

đi nên nhà  ng D sử dụng ngõ đi giáp nhà cụ T4 là ngõ 369 đ ờng H. Nhà cụ T4 

có mở lối đi từ  hu phụ ra ngõ 369 đ ờng H cho tiện sinh hoạt, đ ờng cống thoát 

n ớc cũng chạy d c ngõ. Khi  ng D chuyển nh ợng thửa đất cho cụ N nh  thế nào 

thì  ng  h ng  iết, sau này nhà cụ N làm cổng phía trong ngõ c n phía ngoài vẫn 

có cổng chung của hai nhà. 

5. Ông  ặng  ình C trình  ày: Ông về tổ dân phố này sống từ năm 1969 và 

sau đó gi  chức  í th  chi  ộ tổ dân phố. Khi đó hai gia đình tại đ a ch  369 đ ờng 

H, phía trong và phía ngoài đ ờng có  ảy ra tranh chấp đất nên chính quyền đ a 

ph ơng h a giải hai gia đình. Ông  h ng  iết về giấy tờ hai thửa đất nh  thế nào, 

ngõ đi chung hay riêng mà ch  h a giải để hai  ên nên ph ơng án dựng cổng  ằng 

tre ở phía ngoài đ ờng để đảm  ảo an ninh.  uan điểm của  ng thời điểm đó là 

nhà cụ T4 đã có mặt đ ờng nên ngõ để cho nhà cụ N đi. 

Tại  ản án dân sự sơ th m 31/2019/DS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2019 của 

Tòa án nhân dânthành phố Nam   nh, t nh Nam   nh đã quyết đ nh: 

1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của  à Trần Th  T1 về việc  ác đ nh diện 

tích đất 0,8m
2
 giáp ngõ đi 369 đ ờng H, ph ờng B, thành phố N đ ợc giới hạn  ởi 

các điểm FHIK (theo sơ đồ hiện trạng  èm theo  ản án) thuộc quyền sử dụng đất 

của  à Trần Th  T1 và ngõ 369 đ ờng H, ph ờng B, thành phố N diện tích 10,1m
2
 

là ngõ đi chung vào thửa đất số 321 tờ  ản đồ số 4, ph ờng B, thành phố N thuộc 

quyền sử dụng của  à Trần Th  T1 và thửa đất số 134 tờ  ản đồ số 4, ph ờng B, 

thành phố N thuộc quyền sử dụng đất của  à Vũ Th  T2, bà Vũ Th  L,  à Vũ Th  
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T3,  ng Vũ  ình  ,  ng Vũ Thiện K,  à Trần Th   , ch  Vũ Th  H, anh Vũ  ình 

H1, anh Vũ  ình H2. 

2. Xác đ nh mốc giới thửa đất số 321 tờ  ản đồ số 4 ph ờng B, thành phố N 

thuộc quyền sử dụng đất của  à Trần Th  T1 nh  sau: Mặt giáp đ ờng H có kích 

th ớc 6,97m. Mặt giáp thửa đất số 1 tờ  ản đồ số 5 có  ích th ớc 8,21m. Mặt giáp 

thửa đất 134 tờ  ản đồ số 4 có  ích tr ớc 6,68m. Mặt giáp ngõ 369 đ ờng H đ ợc 

giới hạn  ởi các điểm ABC (theo sơ đồ hiện trạng  èm theo  ản án)  ích th ớc 

8,11m, diện tích thửa đất 321 tờ  ản đồ số 4 ph ờng B, thành phố N là 56,5m
2
. 

3. Xác đ nh mốc giới ngõ 369 đ ờng H, ph ờng B, thành phố N đ ợc giới 

hạn  ởi các điểm ABCDE (theo sơ đồ hiện trạng  èm theo  ản án) diện tích 

10,1m
2
. 

4. Buộc  à Vũ Th  T2 có trách nhiệm tháo dỡ cổng  ây dựng ở v  trí giáp 

t ờng  ếp nhà  à Trần Th  T1 và trên ngõ đi chung của hai thửa đất. 

Ngoài ra, án sơ th m c n tuyên án phí và quyền  háng cáo của các đ ơng 

sự. 

Ngày 02-12-2019   à Vũ Th  T2  háng cáo toàn  ộ  ản án sơ th m. Yêu cầu 

cấp phúc th m sửa  ản án sơ th m theo h ớng  ác toàn  ộ yêu cầu  hởi  iện của 

nguyên đơn. 

Tại phiên t a,  à T2 vẫn gi  nguyên yêu cầu  háng cáo đề ngh  Hội đồng 

  t  ử sửa  ản án sơ th m  h ng chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của  à T1. 

 Bà T1 gi  nguyên đơn  hởi  iện và đề ngh  Hội đồng   t  ử  h ng chấp 

nhận  háng cáo của  à T2 và gi  nguyên  ản án sơ th m. 

Kiểm sát viên - Viện  iểm sát t nh Nam   nh phát  iểu    iến:  uá trình 

giải quyết vụ án tại cấp ph c th m, Th m phán và Hội đồng   t  ử đã tuân theo 

các quy đ nh Bộ luật tố tụng dân sự. Các đ ơng sự chấp hành đ ng các quy đ nh 

pháp luật tố tụng dân sự, quyền lợi của các đ ơng sự đ ợc  ảo đảm.  

Về đ ờng lối giải quyết vụ án, căn cứ vào các tài liệu thu thập đ ợc l u hồ 

sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại phiên t a.  ề ngh  Hội đồng   t  ử, căn cứ 

 hoản 2  iều 308,  iều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự. Sửa  ản án sơ th m,  ác toàn 

 ộ yêu cầu  hởi  iện của  à Trần Th  T1 là nguyên đơn trong vụ án. 

Án phí giải quyết theo quy đ nh của pháp luật. 

NHẬN Đ CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài L1, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đ ợc  em   t 

tại phiên toà, căn cứ vào  ết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng   t  ử   t 

 háng cáo của  à Vũ Th  T2 thấy: 
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[1] Về thủ tục tố tụng:  ơn  háng cáo của  à Vũ Th  T2 đ ợc làm trong thời 

hạn luật đ nh, do vậy đ ợc Hội đồng   t  ử giải quyết theo quy đ nh của pháp luật. 

[2] X t nội dung  háng cáo của  à Vũ Th  T2, về tranh chấp quyền sử dụng 

ngõ đi số 369 đ ờng H. Hội đồng   t  ử nhận thấy: 

Thửa đất số 321 tờ  ản đồ số 4 Bản đồ đ a chính ph ờng B, thành phố N lập 

năm 2005, có nguồn gốc của cụ Trần Văn T4 là  ố của  à T1 đã đ ợc Ủy  an hành 

chính thành phố N cấp Giấy ph p sử dụng tạm thời số 1-76/SD ngày 22 tháng 4 

năm 1976, với diện tích 57,8m
2
 có số thửa 35P thuộc tờ Bản đồ giải thửa thành phố 

N số 28. 

Thửa đất số 134 tờ  ản đồ số 4 Bản đồ đ a chính ph ờng B, thành phố N lập 

năm 2005, (Tr ớc đây là thửa 35 thuộc tờ Bản đồ giải thửa thành phố n số 28), có 

nguồn gốc của  ng Tr nh  uang V mua của chủ tr ớc. Sau đó  ng V chuyển 

nh ợng cho  ng Mai Hiển D vào năm 1967, đến năm 1979  ng D chuyển nh ợng 

cho vợ chông cụ Vũ  ình M và cụ Trần Th  N là  ố mẹ đẻ của  à T2. Khi mua bán 

chuyển nh ợng các  ên có giấy viết tay,  h ng đo đạc thửa đất.  

Về mặt pháp l : Căn cứ vào các tài L1, chứng cứ có trong hồ sơ cho thấy 

ngõ đi 369 đ ờng H hình thành từ tr ớc; cụ thể theo Giấy ph p sử dụng tạm thời 

số 1-76/SD ngày 22 tháng 4 năm 1976 mà Ủy  an hành chính thành phố N cấp cho 

 ng Trần Văn T4 và Trích lục Bản đồ giải thửa  èm theo giấy ph p này thể hiện. 

Thửa đất số 35P (Tức 321 hiện nay) nằm ở phía tr ớc giáp đ ờng H; c n thửa đất 

số 35 (Tức 134 hiện nay) nằm ở phía sau, lối đi vào thửa đất số 35 chính là ngõ 

369 hiện nay nằm về phía Tây Bắc của hai thửa đất. Theo  ản đồ đ a chính ph ờng 

Blập năm 2005 và Bản đồ  iểm  ê ph ờng B lập năm 2010, cũng nh  sổ Mục  ê 

thì thửa đất của gia đình  à T1 có số thửa 321 thuộc tờ Bản đồ số 4 với diện tích là 

55m
2
 nằm giáp đ ờng H; c n thửa đất của gia đình  à T2 có số 134 thuộc tờ Bản 

đồ số 4 với diện tích là 64,5m
2
 nằm ở phía sau, lối đi vào thửa đất của gia đình  à 

T2 vẫn là ngõ 369 hiện nay nằm về phía Tây Bắc của hai thửa đất. Theo  ết quả đo 

đạc do cấp sơ th m tiến hành ngày 29/10/2019 thì diện tích đất hiện trạng của gia 

đình  à T1 đang sử dụng là 57,1m
2
,  h ng  ao gồm diện tích ngõ đi là 9,5m

2
; còn 

diện tích đất hiện trạng của gia đình  à T2 đang sử dụng là 52,8m
2
,  h ng  ao gồm 

diện tích ngõ đi là 10,9m
2
(BL346). Nh  vậy T2 qua  ết quả đo đạc cho thấy, 

 h ng tính diện tích ngõ đi thì diện tích đất của gia đình  à T1 t ơng đối ph  hợp 

với diện tích đất đ ợc cấp ph p sử dụng tạm thời vào năm 1976 và diện tích đ ợc 

thể hiện trên Bản đồ đ a chính của ph ờng B; c n diện tích đất của gia đình  à T2 

c n thiếu trên 10m
2
 so với diện tích đ ợc thể hiện trên Bản đồ đ a chính và sổ Mục 

 ê của ph ờng B. 

Về mặt hiên trạng: Từ tr ớc đến nay gia đình  à T2 ch  có một lối đi duy 

nhất vào thửa đất nhà  à đó chính là ngõ 369.  ối với gia đình  à T1, do thửa đất 

của gia đình nhà  à nằm tiếp giáp với đ ờng H, cho nên gia đình  à T1 đi trực tiếp 
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ra đ ờng H; tuy nhiên  hi  ố, mẹ  à T1 c n sống, do nh u cầu sử dụng đ ờng 

n ớc sinh hoạt (N ớc máy) đã lắp đặt chạy d c d ới nền ngõ về phía sau nhà vào 

 hu vệ sinh,  ếp, ngoài ra  ố mẹ  à T1 c n cho một số gia đình lân cận sử dụng 

chung đ ờng n ớc máy này, cho nên  ố mẹ  à T1 có mở một lối đi phụ ở phía sau 

nhà để đi ra ngõ 369 và  ây hố ga  ích th ớc 45   30cm c ng với cống thoát n ớc 

chạy d c từ phía trong ra phía ngoài đ ờng H sát với  ức t ờng phía Tây Bắc nhà 

bà T1; hiện tại gia đình  à T1 đã lắp đặt đ ờng n ớc sinh hoạt (N ớc máy) từ trục 

chính phía tr ớc giáp đ ờng H vào thẳng trong nhà, do vậy gia đình  à  h ng sử 

dụng đ ờng n ớc sinh hoạt tr ớc đây n a. 

Từ nhận đ nh trên đây; trên cở sở các căn cứ về mặt pháp l  cũng nh  hiện 

trạng của việc sử dụng ngõ đi 369. Hội đồng   t  ử   t thấy cần chấp nhận yêu cầu 

 háng cáo của  à T2, xác đ nh ngõ đi 369 thuộc quyền sử dụng riêng của gia đình 

 à Vũ Th  T2 là hoàn toàn ph  hợp.  

[3] X t nội dung  háng cáo của  à Vũ Th  T2, về mốc giới và quyền sử dụng 

đất: Căn cứ vào các tài L1, chứng cứ có trong hồ sơ và quá trình  em   t, th m 

đ nh, đo đạc đã đ ợc tiến hành ở cấp sơ th m. Hội đồng   t  ử   t thấy, việc cấp 

sơ th m  ác đ nh gia đình  à T2 trong quá trình  ây dựng trụ cổng và lắp cổng sắt, 

đã  ây dựng lấn chiếm sang đất nhà  à T1 với diện tích là 0,8m
2
 là có căn cứ. Vì 

vậy  h ng có căn cứ để chấp nhận yêu cầu  háng cáo của  à T2 về vấn đề này. 

[4] Từ các nhận đ nh trên. Hội đồng   t  ử   t thấy cần chấp nhận một phần 

yêu cầu  háng cáo của  à T2; sửa một phần  ản án sơ th m về tranh chấp quyền sử 

dụng ngõ đi số 369 đ ờng H. 

[5] Về án phí sơ th m: Căn cứ điểm đ  hoản 1  iều 12 Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy  an Th ờng vụ  uốc hội  hóa 

XIV. Miễn án phí sơ th m cho  à Trần Th  T1.  

[6] Về án phí phúc th m: Do yêu cầu  háng cáo đ ợc chấp nhận cho nên  à 

Vũ Th  T2  h ng phải nộp tiền án phí dân sự phúc th m. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 2  iều 308;  iều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015: 

QUYẾT ĐỊNH:  

Sửa một phần bản án sơ thẩm 

- Căn cứ  iều 12,  iều 100,  iều 166,  hoản 1  iều 203 Luật đất đai năm 

2013; 

- Căn cứ  iều 254 Bộ luật dân sự 2015; 

- Căn cứ  hoản 1  iều 147,  hoản 1  iều 157,  hoản 1  iều 165,  hoản 1 

 iều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 
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- Căn cứ  iều 2 Luật ng ời cao tuổi;  iều 12,  iều 26 Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy  an Th ờng vụ  uốc hội  hóa 

XIV; 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu  hởi  iện của  à Trần Th  T1 về việc  ác 

đ nh diện tích đất 0,8m
2
 giáp ngõ đi 369 đ ờng H, ph ờng B, thành phố N đ ợc 

giới hạn  ởi các điểm FHIK (theo sơ đồ hiện trạng  èm theo  ản án) thuộc quyền 

sử dụng đất của  à Trần Th  T1. Buộc  à Vũ Th  T2 có trách nhiệm tháo dỡ cổng 

 ây dựng ở v  trí giáp t ờng  ếp nhà  à Trần Th  T1. 

2. Xác đ nh ngõ 369 đ ờng H, ph ờng B, thành phố N diện tích 10,1m
2
 là 

ngõ đi riêng vào thửa đất số 134 tờ  ản đồ số 4, ph ờng B, thành phố N thuộc 

quyền sử dụng đất của  à Vũ Th  T2, bà Vũ Th  L,  à Vũ Th  T3,  ng Vũ  ình  , 

 ng Vũ Thiện K,  à Trần Th   , ch  Vũ Th  H, anh Vũ  ình H1, anh Vũ  ình H2. 

3. Xác đ nh mốc giới thửa đất số 321 tờ  ản đồ số 4 ph ờng B, thành phố N 

thuộc quyền sử dụng đất của  à Trần Th  T1 nh  sau: Mặt giáp đ ờng H có kích 

th ớc 6,97m. Mặt giáp thửa đất số 1 tờ  ản đồ số 5 có  ích th ớc 8,21m. Mặt giáp 

thửa đất 134 tờ  ản đồ số 4 có  ích tr ớc 6,68m. Mặt giáp ngõ 369 đ ờng H đ ợc 

giới hạn  ởi các điểm ABC (theo sơ đồ hiện trạng  èm theo  ản án)  ích th ớc 

8,11m, diện tích thửa đất 321 tờ  ản đồ số 4 ph ờng B, thành phố N là 56,5m
2
. 

4. Xác đ nh mốc giới ngõ 369 đ ờng H, ph ờng B, thành phố N đ ợc giới 

hạn  ởi các điểm ABCDE (theo sơ đồ hiện trạng  èm theo  ản án) diện tích 

10,1m
2
. 

5. Về án phí: Các đ ơng sự  h ng phải nộp tiền án phí.  

Tr ờng hợp  ản án, quyết đ nh đ ợc thi hành theo  hoản 2  iều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc    c ỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các  iều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy đ nh tại  iều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Bản án phúc th m có hiệu lực thi hành  ể từ ngày tuyên án. 

Nơ    ậ   

- Các đ ơng sự; 

- VKSND t nh Nam   nh; 

- TAND tp Nam   nh; 

- Chi cục THADS tp Nam   nh;  

- Hồ sơ vụ án; 

- L u VT. 

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Hà Nam 

(Đã ký) 

 

 


